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THÔNGBÁO

Vềkếtquảxácđịnhtrướcmãsố

TỔNGCỤCTRƯỞNGTỔNGCỤCHẢIQUAN

CăncứLuậtHảiquansố54/2014/QH13ngày23tháng6năm2014;

CăncứNghịđịnhsố08/2015/NĐ-CPngày21tháng01năm2015củaChínhphủquyđịnhchitiếtvà

biệnphápthihànhLuậtHảiquanvềthủtụchảiquan,kiểmtragiámsát,kiểmsoáthảiquan;Nghịđịnhsố

59/2018/NĐ-CPngày20tháng4năm2018củaChínhphủsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnh

số08/2015/NĐ-CPngày21tháng01năm2015;

CăncứThôngtưsố38/2015/TT-BTCngày25tháng03năm2015củaBộTàichínhquyđịnhvềthủtục

hảiquan,kiểmtragiámsáthảiquan,thuếxuấtkhẩu,thuếnhậpkhẩuvàquảnlýthuếđốivớihànghóa

xuấtkhẩu,nhậpkhẩu;Thôngtưsố39/2018/TT-BTCngày20tháng4năm2018củaBộTàichínhsửa

đổi,bổsungmộtsốđiềutạiThôngtưsố38/2015/TT-BTCngày25tháng3năm2015;Thôngtưsố

14/2015/TT-BTCngày30tháng01năm2015củaBộTàichínhhướngdẫnvềphânloạihànghóa,phân

tíchđểphânloạihànghóa,phântíchđểkiểmtrachấtlượng,kiểmtraantoànthựcphẩm;Thôngtưsố

17/2021/TT-BTCngày26tháng02năm2021sửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaThôngtưsố14/2015/TT-

BTCngày30tháng01năm2015;Thôngtưsố31/2022/TT-BTCngày08tháng6năm2022củaBộTài

chínhvềviệcbanhànhDanhmụchànghóaxuấtkhẩu,nhậpkhẩuViệtNam;

TrêncơsởĐơnđềnghịxácđịnhmãsốsốVWWTXĐTMS230224-02ngày15/4/2023củaCôngty

TNHHDâyvàcápđiệnWonderfulViệtNam(MST:0800831500)vàhồsơkèmtheo;

TheođềnghịcủaCụctrưởngCụcThuếXuấtnhậpkhẩu,

TổngcụcHảiquanthôngbáokếtquảxácđịnhtrướcmãsốnhưsau:
[bookmark: _page_13_0]1.Hànghóađềnghịxácđịnhtrướcmãsốdotổchức,cánhâncungcấp:

Tênthươngmại:HT-10-2-NNCable.

Têngọitheocấutạo,côngdụng:Dâycápđiệnbọclớpngoàicùng(jacket)bằngnhựaLeadFreePVC

gồm2dâyđiệnlõiđồngđượcbọclớpcáchđiệnbằngnhựaLeadFreePVC,mỗidâyđiệncóđường

kínhlõi2,97mmgồmgồm105sợidâyđồngcóđườngkínhmỗisợi0,251mm,cósợitáchvỏbằng

Nylon(1000D),bọcbênngoài2dâylàlớpmànggiấy(tissuetape)trướckhibọclớpvỏngoàiJacket.

Thườngsửdụngtrongcáctòanhàđểcấpđiệnchocácthiếtbịđiện.Điệnáp300V,chưagắnvớiđầu

nốiđiện,trialdùngchoviễnthông.

Ký,mãhiệu,chủngloại:S11103NB06	Nhàsảnxuất:ThaiWonderfulWireCableCo.,Ltd.
[bookmark: _page_18_0]2.Tómtắtmôtảhànghóađượcxácđịnhtrướcmãsố:

Theohồsơđềnghịxácđịnhtrướcmãsố,thôngtinmặthàngnhưsau:

-Thànhphần,cấutạo:

+Dâyđiệnchưagắnvớiđầunối,khôngdùngchoviễnthông.

+Vỏngoàicủadâyđiện(jacket)làmbằngnhựaLeadFreePVC;

+Sợitáchvỏ(Ripcord)làsợinylon(1000D)độbềncao.

+Lớpmànggiấy(tissuetape)đượcbọcquanh2dâyđiệntrướckhibọcvỏngoài(jacket);

+Dâyđiệnbêntronglớpmànggiấygồm02dâyđiệngiốngnhauvềcấutạo(khácmàulớpvỏcách

điện)đượcbệnvàonhau,mỗidâyđiệncócấutạo:

++Lớpvỏcáchđiện(insulation)lànhựaLeadFreePVC,

++Lõidẫnđiện(conductor)gồm02lõiđồngtrongđómỗilõiđồngcóđườngkính2,97mm,gồm105

sợiđồngbệnvàonhau,đườngkínhmỗisợiđồng0,251mm.

-Thôngsốkỹthuật:Điệnáp300V;đườngkínhdây10mm;điềukiệnsửdụngdưới75°C;cấutrúcdây

điện10AWGx2Cores;cấutrúclõidẫnđiệncủa01dâyđiện:105/0,251mm-đườngkính2,97mm;

trọnglượng:150,1793kg/1000m.

-Quytrìnhsảnxuất:

+Quytrìnhsảnxuấtlõidẫnđiện(Conductor):Đồng8.0mmđượckéonhỏthànhcácsợicóđườngkính

0,251mm.Sauđóđượcủđểlàmmềmdâyđồng.Saukhiủ,sợiđồngđượcbệnlạithành01lõigồm

105sợi,đườngkínhsợiđồng0,251mm.

+Quytrìnhbọcnhựachodâyđiện:

++Côngđoạnbọclớpvỏcáchđiện(insulation):Saukhihoànthànhlõidẫnđiện,dâyđiệnđượcbọc

lớpvỏcáchđiệnbằngnhựaLeadFreePVC.

++Côngđoạnxoắnmànggiấy(tissuetape):Saukhidâyđiệnđãđượcbọclớpvỏcáchđiện

(insulation),dâyđiệnđượcchuyểnquacôngđoạnxoắn.Tạicôngđoạnxoắn,02dâyđiệnsẽđược

xoắnvàonhaucùng01lớpmànggiấybaobênngoài.

++Côngđoạnbọclớpvỏngoàidâyđiện(jacket):Saukhidâyđiệnquacôngđoạnxoắnmànggiấy,

dâyđiệnsẽđượcbọclớpvỏngoàidâyđiện(jacket).Sợitáchvỏ(Ripcord)sẽđượcbọccùnglớpvỏ

ngoàidâyđiệntạicôngđoạnnày.

-Côngdụngtheothiếtkế:Thườngdùngtrongcáctòanhàđểcungcấpđiệnchocácthiếtbịđiện.
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Tênthươngmại:HT-10-2-NNCable.

Têngọitheocấutạo,côngdụng:Dâycápđiệnbọclớpngoàicùng(jacket)bằngnhựaLeadFreePVC

gồm2dâyđiệnlõiđồngđượcbọclớpcáchđiệnbằngnhựaLeadFreePVC,mỗidâyđiệncóđường

kínhlõi2,97mmgồmgồm105sợidâyđồngcóđườngkínhmỗisợi0,251mm,cósợitáchvỏbằng

Nylon(1000D),bọcbênngoài2dâylàlớpmànggiấy(tissuetape)trướckhibọclớpvỏngoàiJacket.

Thườngsửdụngtrongcáctòanhàđểcấpđiệnchocácthiếtbịđiện.Điệnáp300V,chưagắnvớiđầu

nốiđiện,khôngdùngchoviễnthông.

Ký,mãhiệu,chủngloại:S11103NB06	Nhàsảnxuất:ThaiWonderfulWireCableCo.,Ltd.

thuộcnhómnhóm85.44“Dâyđiện,cápđiện(kểcảcápđồngtrục)cócáchđiện(kểcảloạiđãtráng

mencáchđiệnhoặcmạlớpcáchđiện)vàcácvậtdẫncócáchđiệnkhác,đãhoặcchưagắnvớiđầunối;cápsợiquang,làmbằngcácbósợiđơncóvỏbọcriêngbiệttừngsợi,cóhoặckhônggắnvớidâydẫnđiệnhoặcgắnvớiđầunối”phânnhóm“-Cácvậtdẫnđiệnkhác,dùngchođiệnápkhôngquá1.000V,phânnhóm8544.49“--Loạikhác”phânnhóm“---Loạikhôngdùngchoviễnthông,điệnáptrên80Vnhưngkhôngquá1.000V”mãsố8544.49.41“----Cápbọccáchđiệnbằngplastic”tạiDanhmụchànghóaxuấtkhẩu,nhậpkhẩuViệtNam.

Thôngbáonàycóhiệulựctừngàyký.

TổngcụctrưởngTổngcụcHảiquanthôngbáođểCôngtyTNHHDâyvàcápđiệnWonderfulViệtNam

biếtvàthựchiện./.






Nơinhận:

-CôngtyTNHHDâyvàcápđiệnWonderfulViệt

Nam(LôđấtXN21,KCNĐạiAn,Km51,Quốclộ5,

phườngTứMinh,ThànhphốHảiDương,tỉnhHảiDương);
-CụcKiểmđịnhHảiquan;

-CácCụcHảiquantỉnh,thànhphố(đểt/hiện);-WebsiteHảiquan;
-Lưu:VT,TXNK-PL-Toàn(3b).
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HoàngViệtCường




*Ghichú:Kếtquảxácđịnhtrướcmãsốtrênchỉcógiátrịsửdụngđốivớitổchức,cánhânđãgửiđềnghịxácđịnhtrướcmãsố.
